	TRƯỜNG THCS MINH QUANG
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: Trần Thị Phương

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
  MÔN SINH HỌC 9 
(Năm học 2021– 2022)

 - Căn cứ vào hướng dẫn hoạt động chuyên môn cấp THCS ,SGK, tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng hướng dẫn các bộ môn bậc THCS của Bộ GD&ĐT.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của trường THCS Minh Quang;
- Căn cứ vào việc phân công nhân sự năm học 2021- 2022 của Ban Giám Hiệu trường THCS Minh Quang và kế hoạch hoạt động của tổ
- Cá nhân  tôi xây dựng kế hoạch dạy học môn  sinh học lớp 9 năm học  2021- 2022 như sau:
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH	
1. Thuận lợi : Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của BGH trường và các đồng nghiệp nên thuận lợi trong công việc, đặc biệt cơ sở vật chất và trang thiết bị khá đầy đủ nên rất thuận trong công tác giảng dạy.
2.  Khó khăn : Một học sinh chưa có ý thức cao trong học tập nên kết quả học tập bị sa sút.
II -  PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG.
1. Giảng dạy đầy đủ kiến thức theo SGK và tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng.
2. Thực hành thí nghiệm: Học sinh tiến hành đầy đủ các thí nghiệm trong bài học
3. Bồi dưỡng Học sinh giỏi.
4, Phụ đạo học sinh yếu kém.
5. Giáo dục đạo đức, tinh thần , thái độ học tập của học sinh : 
	- Giáo dục học sinh lòng yêu thích thiên nhiên
	- Có ý thức bảo vệ môi trường
	- Vận dụng những kiến thức đã học góp phần thụ phấn cho cây trồng
	- Có thái độ yêu thích bộ môn, say mê hứng thú tìm tòi những điều mới lạ về sinh vật
* Chỉ tiêu phấn đấu: 
- Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường và ngành phát động.
- Xếp loại tiết dạy: Giỏi.
- Xếp loại hồ sơ sổ sách: Tốt
- Xếp loại chung cả năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chất lượng giảng dạy bộ môn: 
	Xếp loại
	% Giỏi
	% Khá 
	% TB
	% Yếu 
	% Kém

	Mục tiêu phấn đấu
	 20%
	47%
	30%
	3%
	0%


III - CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH:
   	 1. Đối với GV:
				- Thường xuyên nghiên cứu tài liệu tham khảo, SGK, sách bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giảng dạy.
				- Tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học.
				- Tích cực dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm, học hỏi đồng nghiệp
			- Thực hiện đổi mới phương pháp ứng dụng CNTT cho phù hợp trên cả 3 đối tượng: Khá-Giỏi, TB, Yếu-kém
				- Soạn bài có chất lượng, thực hiện đúng quy chế môn.
				- Soạn giảng chi tiết tỉ mỉ, theo phương pháp mới phát huy tính tích cực của học sinh.
				- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để phục vụ bài giảng khi cần thiết, chống dạy chay.
				- Giảng dạy nhiệt tình làm cho HS hứng thú, say mê môn học.
				- Bài giảng gắn liền với thực tế.
				- Đồ dùng dạy học phù hợp với bài giảng.
    	 2. Đối với HS:
					- Xác định được vị trí học tập bộ môn là môn gắn liền với thực tế cuộc sống, luôn sử dụng đến hằng ngày – không phân biệt môn chính môn phụ. 
					- Có ý thức học tập bộ môn với tinh thần tự lực tự giác.
					- Chuẩn bị đầy đủ SGK – vở ghi, đồ dùng cần thiết khi cần.
					- Phải có đầy đủ dụng cụ, vật liệu trong các giờ thực hành.
					- Thực hiện tốt nội qui học tập, ra vào lớp đúng qui định, không bỏ giờ không mất trật tự, không đùa nghịch làm việc riêng.
					- Tích cực hoạt động nhóm thảo luận có chất lượng để rút ra kiến thức.
					- Tích cực sưu tầm mẫu vật, thông tin ngoài luồng để phục vụ cho bài học, có sự vận dụng kiến thức thực tiễn vào đời sống.
IV - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ 
1) Khung thời gian năm học
Cả năm: 35 tuần x2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kì II:17 tuần x2 tiết/tuần = 34 tiết

2) Chế độ cho điểm:
	
Học kì
	
Số tuần
	
Số tiết/ tuần
	Số đầu điểm tối thiểu

	
	
	
	M
	15
	45
	HK

	
	
	
	
	V
	TH
	V
	

	I
	18
	18 tuần x 2 tiết= 36 tiết
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	17
	17 tuần x 2 tiết= 34 tiết
	1
	1
	1
	1
	1



3)  Các chủ đề trong năm học:   
	Học kì
	Chủ đề
	Tiết
	Tên bài học

	I



	1. LAI  MỘT  CẶP TÍNH TRẠNG    
	23 
	Bài 2. Lai một cặp tính trạng

	
	
	
	Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp )

	
	2. PHÂN BÀO 
	89
	Bài 9. Nguyên phân

	
	
	
	Bài 10. Giảm phân

	
	3.ĐỘT BIẾN NST

	2427
	Bài 22. Đột biến cấu trúc NST

	
	
	
	Bài 23. Đột biến số lượng NST

	
	
	
	Bài 24. Đột biến số lượng NST

	
	
	
	Bài 26. Thực hành: Nhận biết 1 vài dạng đột biến

	II
	4. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

	5659
	Bài 54, 55. Ô nhiễm môi trường

	
	
	
	Bài 56, 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương











4) Phân phối chương trình
HỌC KÌ I
	STT

	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh thực hiện

	
1
	PHẦN I.  DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
CHƯƠNG I. CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN

	
	Bài 1. Menđen và di truyền học
	01 (Tiết 1)
	Tuần 01
	- Máy tính, 
máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Mục câu hỏi và bài tập: 
Câu 4- Không thực hiện

	2


	 Chủ đề 1.  
LAI  MỘT  CẶP TÍNH TRẠNG    
 Gồm các bài:
Bài 2. Lai một cặp tính trạng
Bài 3. Lai một cặp tính trạng 
(tiếp )
  
	02
 
	
(Tiết 2)
	Tuần 01
	- Máy tính,
- Máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Tích hợp bài 2 và bài 3 thành chủ đề.
- Bài 2: Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 4.
- Bài 3: Mục V. Trội không hoàn toàn Không dạy
Mục Câu hỏi và bài tập: 
Câu 3 Không thực hiện

	
	
	
	(Tiết 3)
	Tuần 02
	- Máy tính, 
máy chiếu 
	Phòng bộ môn
	

	
	Bài 4. Lai hai cặp tính trạng
	01   (Tiết 4)
	Tuần 02
	 - Máy tính máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	3
	Bài 5. Lai hai cặp tính trạng
 ( tiếp)
	01 (Tiết 5)
	Tuần 03
	 - Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Hướng dẫn HS làm bài 6:
Thực hành 

	4
	Bài 7. Bài tập chương 1
	01 (Tiết 6)
	
	- Bảng phụ
	 Lớp học
	Không yêu cầu HS làm
bài tập 3.

	CHƯƠNG II. NHIỄM SẮC THỂ

	5
	Bài 8. Nhiễm sắc thể
	01 (Tiết 7)
	Tuần 04
	
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	6
	Chủ đề 2. PHÂN BÀO 
Gồm các bài:
Bài 9. Nguyên phân
Bài 10. Giảm phân
	02
(Tiết 8)
(Tiết 9)
 
	Tuần 04
Tuần 05
	- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Tích hợp bài 9 và bài 10 thành chủ đề.
- Bài 9: Mục I. Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào: Không dạy.
Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 1.
- Bài 10: Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 2.

	
7
	Bài 11.Phát sinh giao tử và thụ tinh
	01(Tiết 10)
	Tuần 05
	- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	8
	Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
	01(Tiết 11)
	Tuần 06
	- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	9
	Bài 13. Di truyền liên kết


	01 (Tiết 12)
	
	- Bảng phụ
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 2, 4.

	10
	Bài 14. Thực hành. 
         Quan sát hình thái NST
	01 (Tiết 13)
	Tuần 07
	- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	11
	CHƯƠNG III. NHIỄM SẮC THỂ

	
	Bài 15. ADN
	01 (Tiết 14)
	
	-Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn 
	

	12
	Bài 16. ADN và bản chất của gen
	01 (Tiết 15)
	Tuần 08

	- Bảng phụ
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	13
	Bài 17. Mối quan hệ giữa Gen và ARN
	01 (Tiết 16)
	
	- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	14
	 Bài tập
	01 (Tiết 17)
	Tuần 09
	- Bảng phụ
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	15
	Ôn tập giữa học kỳ I
	01 (Tiết 18)
	
	- Bảng phụ
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Mục II. Lệnh ▼ trang 55- Không thực hiện

	16
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I
	01 (Tiết 19)
	Tuần 10
	  
	Lớp học
	

	17
	Bài 20. Thực hành 
 Quan sát và tháo lắp mô hình ADN
	01 (Tiết 20)
	
	- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn 
	

	 18

	Bài 18. Prôtêin
	01 (Tiết 21)
	Tuần 11
	- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	19
	Bài 19. Mối quan hệ giữa Gen và tính trạng
	01 (Tiết 22)
	
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	

20
	CHƯƠNG IV. BIẾN DỊ


	
	Bài 21. Đột biến gen.
	01 (Tiết 23)
	Tuần 12
	
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	21
	Chủ đề 3. 
            ĐỘT BIẾN NST
Gồm các bài:
Bài 22. Đột biến cấu trúc NST
Bài 23. Đột biến số lượng NST
Bài 24. Đột biến số lượng NST
Bài 26. Thực hành
Nhận biết 1 vài dạng đột biến
	     04
(Tiết 24,25,26 
  27) 





	Tuần 12, 13, 14
	 - Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
 

	Tích hợp bài 22, bài 23, bài 24 và bài 26 thành chủ đề.
- Bài 23. Mục I. Lệnh ▼ trang 67- Không thực hiện.
- Bài 24. Mục IV. Sự hình thành thể đa bội- Khuyến khích học sinh tự đọc.
Mục Câu hỏi và bài tập:
 Câu 2- Không thực hiện

	22
	Bài 25. Thường biến


	01 (Tiết 28)
	Tuần 14
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	23
	Bài 27. Thực hành
  Nhận biết thường biến

	01(Tiết 29)
	 Tuần 15
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	
24
	                                                      CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

	
	Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người
	01( Tiết 30)
	 Tuần 15
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn

	

	
	
	
	
	
	
	

	25
	Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người
	01( Tiết 31)
	Tuần 16
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	26
	Bài 30. Di truyền học với con người
	01( Tiết 32)
	
	-  Bảng phụ
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn 
	Mục II.1. Bảng 30.1: Không dạy

	27
	Ôn tập cuối học kỳ I
	01( Tiết 33)
	 Tuần 17
	- Bảng phụ
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	28
	Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I
	01( Tiết 34)
	
	
	Lớp học
	

	
	CHƯƠNG VI. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

	
	Bài 31. Công nghệ tế bào 
	01( Tiết 35)
	 Tuần 18
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	- Mục I. Lệnh ▼ trang 89, ý 2 (Đểnhận được mô non…): Không thực hiện.
- Mục II. Ứng dụng công nghệ tế bào- Không dạy chi tiết về cơ chế, chỉ giới thiệu các ứng dụng

	
	Bài 32. Công nghệ gen
	01( Tiết 36)
	
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
 
	






HỌC KÌ II

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh thực hiện

	1
	Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
	01
(Tiết 37)

	Tuần 19
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	2
	Bài 35. Ưu thế lai
	01
(Tiết 38)
	
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Mục III. Các phương pháp tạo ưu thế lai – Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài

	3
	Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
	
01
(Tiết 39)
	Tuần 20
	- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Bài 36, 37, 38 – Khuyến khích học sinh tự học.

	4
	 Bài 40. Ôn tập phần di truyền và biến dị
 
	01
(Tiết 40)
	
	- Bảng phụ 
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	- Mục I. Bảng 40.1- Không thực hiện cột “Giải thích”.
- Mục II. Câu 7 và câu 10- Không thực hiện

	5
	PHẦN II. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG I. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

	
	Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái.
	01
(Tiết 41)
	Tuần 21

	 - Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4- Không thực hiện

	6
	Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.
	01
(Tiết 42)
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Mục I. Lệnh ▼ trang 122-123-Không thực hiện

	7
	Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
	01
(Tiết 43)
	Tuần 22
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	8
	Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.
	01
(Tiết 44)
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	9

	Bài 45, 46. Thực hành
 Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
	02
(Tiết 45, 46)
	Tuần 23
	
	Vườn trường
	

	10
	CHƯƠNG II. HỆ SINH THÁI

	
	Bài 47. Quần thể sinh vật
	01
(Tiết 47)
	Tuần 24
	 - Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	Mục II - Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các đặc trưng

	11 
	Bài 48. Quần thể người
	01
(Tiết 48)
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Lớp học
	Mục II – Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các đặc trưng

	12
	Bài 49. Quần xã sinh vật
	01
(Tiết 49)
	Tuần 25

	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	13
	Bài 50. Hệ sinh thái
	01
(Tiết 50)
	
	- Bảng phụ
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	14
	Ôn tập giữa học kì II
	01
(Tiết 51)
	Tuần 26
	-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	15
	Kiểm tra giữa học kì II
	01
(Tiết 52)
	
	 
	Lớp học
	

	16
	Bài 51, 52. Thực hành:  Hệ sinh thái
	02
(Tiết 53, 54)
	Tuần 27
	-Bảng phụ 
	Vườn trường
	

	
	CHƯƠNG III. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

	17
	Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường
	01
(Tiết 55)
	Tuần 28

	-  Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	 
18
	Chủ đề 4.
    Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Gồm các bài:
Bài 54, 55: Ô nhiễm môi trường
Bài 56, 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương

	04
(Tiết 56, 57, 58,
59)
	Tuần 28, 29, 30


	-  Máy tính, máy chiếu
- Bảng phụ
	- Phòng bộ môn

- Thực địa



	

	
	CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

	19
	Bài 58. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
	01
(Tiết 60)
	Tuần 30
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	20
	Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
	01
(Tiết 61)
	Tuần 31
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	21
	Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
	01
(Tiết 62)
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	22
	Bài 61. Luật bảo vệ môi trường
	01
(Tiết 63)
	Tuần 32
	- Bảng phụ  
	Lớp học
	

	23
	Bài 63. Ôn tập phần sinh vật và môi trường
	01
(Tiết 64 )

	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	 Phòng bộ môn
	

	24
	Ôn tập cuối học kỳ II
 
	01
(Tiết 65)

	Tuần 33
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	25
	 Kiểm tra, đánh giá cuối học
kỳ II
	01
(Tiết 66)
	
	
	Lớp học
	

	26
	 Bài 62. Thực hành
Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
	01
(Tiết 67)
	Tuần 34
	- Bảng phụ
	Phòng bộ môn
	Khuyến khích học sinh tự thực hiện

	27
	Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp
	03
(Tiết 68, 69,70)
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	28
	Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp)
	
	Tuần 35
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	

	29
	Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp)
	
	
	- Bảng phụ  
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng bộ môn
	


5) Nhiệm vụ khác: Bồi dưỡng học sinh giỏi
	

TỔ CHUYÊN MÔN
( Kí ghi rõ họ tên)
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